PHỤ LỤC III

Danh mục các dự án điều chỉnh quy mô, địa điểm thực hiện dự án năm 2020 tỉnh Đồng Nai

(Kèm theo Nghị quyết số 196/2019/NQ-HĐND ngày 05/12/2019 của HĐND tỉnh  Đồng Nai)
	STT
	Tên công trình
	Huyện
	xã, phường, thị trấn
	 Diện tích dự án (ha) 
	 Diện tich thu hồi (ha) 
	Cơ sở pháp lý

	a) Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị  - xã hội, công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương 
	 
	      2,24 
	      2,24 
	 

	1
	Công viên cây xanh và kè dọc sông Đồng Nai
	Biên Hòa
	Bửu Long
	       1,78 
	       1,78 
	Nghị quyết số 178/NQ-HĐND ngày 29/10/2019 của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương một số dự án nhóm B trên địa bàn tỉnh

	2
	Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương
	Trảng Bom
	Tây Hòa
	       0,46 
	       0,46 
	Quyết định số 3269/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND huyện Trảng Bom về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công đợt 01 năm 2019

	 b) Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải 
	 
	  105,10 
	    91,35 
	 

	3
	Đường ven sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu)
	Biên Hòa
	Bửu Long
	     17,64 
	      17,64 
	Nghị quyết số 178/NQ-HĐND ngày 29/10/2019 của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương một số dự án nhóm B trên địa bàn tỉnh

	4
	Trạm 110 kV khu đô thị Long Hưng và đường dây đấu nối
	Biên Hòa
	Phước Tân
	       0,40 
	       0,40 
	Công văn số 7971/UBND-CNN ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thỏa thuận vị trí Trạm biến áp 110 kV KĐT Long Hưng và hướng tuyến

	5
	Trạm biến áp 110 kV Phước Tân và nhánh rẽ đấu nối
	Biên Hòa
	Phước Tân
	       0,87 
	       0,87 
	Công văn số 12166/UBND-KTN ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thỏa thuận vị trí Trạm biến áp 110kV Phước Tân và đường dây đấu nối

	6
	Trạm biến áp 110 kV Giang Điền và đường dây đấu nối
	Biên Hòa
	Phước Tân, Tam Phước
	       0,48 
	       0,48 
	Công văn số 8318/UBND-KTN ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh hướng tuyến đường dây 110 kV đấu nối TBA 110 kV Giang Điền

	7
	Đường Xuân Mỹ - Bảo Bình
	Cẩm Mỹ
	Bảo Bình, Xuân Mỹ
	       7,20 
	       5,50 
	Nghị quyết 158/2019/NQ-HĐND ngày 12/07/2019 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 83/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 và chủ trương đầu tư một số dự án

	8
	Đường Thừa Đức đi thành phố  Long Khánh
	Cẩm Mỹ
	Xuân Đường, Xuân Quế, Sông Nhạn
	     14,00 
	      14,00 
	Nghị quyết 158/2019/NQ-HĐND ngày 12/07/2019 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 83/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 và chủ trương đầu tư một số dự án

	9
	Đường tổ 10, tổ 11 ấp Tân Hòa
	Cẩm Mỹ
	Bảo Bình
	       1,80 
	       0,80 
	Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 13/09/2019 của UBND huyện Cẩm Mỹ về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2016 - 2020

	10
	Đường khu 5 ấp Suối Cả, xã Long Giao 
	Cẩm Mỹ
	Long Giao 
	       0,40 
	       0,40 
	Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 của UBND huyện Cẩm Mỹ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án xã hội hóa giao thông nông thôn trên địa bàn xã Long Giao

	11
	Đường tổ 26 ấp Tân Hạnh, xã Xuân Bảo
	Cẩm Mỹ
	Xuân Bảo
	       1,87 
	       0,87 
	Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 25/09/2019 của UBND huyện Cẩm Mỹ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường tổ 26, ấp Tân Hạnh, xã Xuân Bảo
Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của UBND huyện Cẩm Mỹ về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2016 - 2020

	12
	Nâng cấp đường Cọ Dầu 2 - Suối Lức
	Cẩm Mỹ
	Xuân Đông
	       2,75 
	       1,10 
	Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của UBND huyện Cẩm Mỹ V/v điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2016 - 2020

	13
	Đường tổ 8, ấp 5, xã Xuân Tây
	Cẩm Mỹ
	Xuân Tây
	       1,60 
	       0,60 
	Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của UBND huyện Cẩm Mỹ về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2016 - 2020

	14
	Đường nội đồng ấp 3 xã Xuân Tây đi Bảo Bình
	Cẩm Mỹ
	Bảo Bình, Xuân Tây
	       3,80 
	       1,80 
	Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 26/09/2019 của UBND huyện Cẩm Mỹ về việc  phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường nội đồng ấp 3, xã Xuân Tây đi Bảo Bình
Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của UBND huyện Cẩm Mỹ về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2016 - 2020

	15
	Đường ấp 9, ấp 11 xã Xuân Tây đi ấp Tân Xuân, xã Bảo Bình
	Cẩm Mỹ
	Xuân Tây, Bảo Bình
	       5,40 
	       2,40 
	Quyết định số 1201/QĐ-UBND ngày 26/09/2019 của UBND huyện Cẩm Mỹ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Đường ấp 9, ấp 11 xã Xuân Tây đi ấp Tân Xuân, xã Bảo Bình
Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của UBND huyện Cẩm Mỹ về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2016 - 2020

	16
	Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Suối Sao
	Cẩm Mỹ
	Lâm San
	       0,76 
	       0,76 
	Văn bản số 6531/UBND-KT ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh về việc xử lý bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Suối Sao trên địa bàn xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ 

	17
	Hệ thống cấp nước tập trung liên xã Lâm San, Sông Ray, Xuân Đông, Xuân Tây
	Cẩm Mỹ
	Lâm San, Sông Ray
	       0,37 
	       0,37 
	Văn bản số 7354/UBND-KT ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh về việc chủ trương đầu tư một số dự án hệ thống cấp nước tập trung trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ

	18
	Đường vào Cụm Công nghiệp Long Giao
	Cẩm Mỹ
	Xuân Đường
	       3,51 
	       1,11 
	Quyết định số 1167/QĐ-UBND ngày 24/09/2019 của UBND huyện Cẩm Mỹ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường vào Cụm Công nghiệp Long Giao
Công văn số 3395/UBND-CN ngày 15/7/2019 của UBND huyện Cẩm Mỹ về việc triển khai Cụm công nghiệp Long Giao

	19
	Đập dâng Cần Đu 2
	Định Quán
	 Phú Túc 
	       0,28 
	       0,28 
	Quyết định số 3000/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND huyện Định Quán về việc thông báo định mức chi ngân sách nhà nước năm 2019

	20
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Lợi
	Định Quán
	 Phú Tân 
	       0,25 
	       0,25 
	Quyết định số 2495/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư
Nghị quyết số 158/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 83/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 -2020 và chủ trương đầu tư một số dự án

	21
	Tuyến thoát nước ngoài ranh Khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn
	Long Thành
	Lộc An
	       2,36 
	       2,36 
	Quyết định số 2269/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

	22
	Trạm bơm Đắc Lua
	Tân Phú
	Đắc Lua
	     27,50 
	      27,50 
	Nghị quyết số 158/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Đồng Nai sửa đổi Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 83/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 và chủ trương đầu tư một số dự án

	23
	Đường đê bao Đồng Hiệp
	Tân Phú
	Phú Điền, Phú Thanh
	       3,60 
	       3,60 
	Nghị quyết số 158/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Đồng Nai sửa đổi Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 83/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 và chủ trương đầu tư một số dự án
Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường đê bao Đồng Hiệp huyện Tân Phú

	24
	Đường Hùng Vương nối dài
	Tân Phú
	Thị trấn Tân Phú
	       4,80 
	       4,80 
	Nghị quyết 158/2019/NQ-HĐND ngày 12/07/2019 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết 83/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 và chủ trương đầu tư một số dự án

	25
	Đường Nguyễn Chí Thanh
	Tân Phú
	Thị trấn Tân Phú
	       2,20 
	       2,20 
	Quyết định số 3459/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND huyện Tân Phú về việc điều chỉnh, bổ sung giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

	26
	Trạm biến áp 110 kV Núi Tượng và đường dây đấu nối
	Tân Phú
	Các xã
	       0,85 
	       0,85 
	Văn bản số 8080/UBND-KTN ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận hướng tuyến

	27
	Cầu Suối Đức
	Tân Phú
	Trà Cổ
	       0,06 
	       0,06 
	Quyết định số 3513/QĐ-UBND ngày 07/8/2019 của UBND huyện Tân Phú phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cầu Suối Đức, xã Trà Cổ

Quyết định số 3459/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND huyện Tân Phúvề việc điều chỉnh, bổ sung giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

	28
	Đường điện 220 kV Sông Mây - Tam Phước
	Trảng Bom
	Bình Minh
	       0,35 
	       0,35 
	Văn bản số 3926/UBND-CNN ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh cục bộ hướng tuyến đường dây 220 kV Sông Mây - Tam Phước

	 d) Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng 
	      0,98 
	      0,03 
	 

	29
	 Nhà ở thấp tầng kết hợp TMDV số 45 (Cty Đông Á Phát) 
	Biên Hòa
	Thống Nhất
	       0,98 
	       0,03 
	Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của UBND tỉnh về việc chủ trương đầu tư dự án

Đã có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019, tuy nhiên có điều chỉnh ranh giới dự án


